
PHỤ LỤC 3 

Danh sách các cá nhân chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" 

trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 
(Kèm theo Thông báo số                /TB-HĐ ngày       tháng      năm 2025 của Hội đồng xét tặng tỉnh Thanh Hóa) 

 
 

 

TT 
Họ và tên cá nhân đề 

nghị xét tặng 

Năm 

sinh 

Huyện, thị xã, 

thành phố 
Địa chỉ 

Loại hình di sản văn hóa 

phi vật thể nắm giữ 

1.  Bà Ngân Thị Tiên 1981 
Huyện  

Thường Xuân 
Thôn Mỵ, xã Yên Nhân, huyện 
Thường Xuân 

Tiếng nói chữ viết: Bảo tồn chữ viết dân tộc 
Thái huyện Thường Xuân 

2.  Ông Lê Huy Cẩn 1956 
Huyện  

Nông Cống 

Thôn Côn Sơn, xã Trung Thành, 

huyện Nông Cống 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Biên soạn, 

sưu tầm, truyền dạy, diễn xuất và hát Chèo 

Thờ 

3.  Bà Bùi Thị Quyết 1961 Huyện 

Cẩm Thủy 

 

Thôn Muốt, xã Cẩm Thành, huyện 

Cẩm Thủy 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Đánh trống 

Đàm (diễn tấu kết hợp giữa trống và cồng 4.  Ông Phạm Bá Chiềng 1955 

5.  Bà Mai Thị Tình 1954 
Thành phố 

Thanh Hóa 

Thôn Viên Khê 2, xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 

6.  Bà Lê Thị Bàng 1959 
Thôn Viên Khê 1, xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

7.  Bà Lê Thị Mên 1952 
Thành phố 

Thanh Hóa 

281 Đình Hương, phường Đông 

Cương, thành phố Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát Văn, 

Hát Chầu văn 

8.  Bà Lê Thị Ba 1963 

Thành phố  

Thanh Hóa 

Thôn Viên Khê 1, xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

 

 

 

9.  Bà Phùng Thị Chanh 1972 

10.  Bà Lê Thị Lực 1958 

11.  Bà Lê Thị Lý 1957 
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TT 
Họ và tên cá nhân đề 

nghị xét tặng 

Năm 

sinh 

Huyện, thị xã, 

thành phố 
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Loại hình di sản văn hóa 

phi vật thể nắm giữ 

12.  Bà Nguyễn Thị Tăng 1950 Thôn Viên Khê 2, xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 

 

 

 

 

 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 

13.  Bà Nguyễn Thị Vốn 1965 

14.  Bà Lê Thị Hường 1963 

Thôn Tuyên Hóa, xã Đông Khê, 

thành phố Thanh Hóa 

15.  Bà Hoàng Thị Hoa 1975 

16.  Bà Lê Thị Sửu 1954 

17.  Bà Lê Thị Anh 1976 

18.  Bà Lê Thị Hoạt 1962 

19.  Bà Phạm Thị Hương 1965 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Ngũ trò 

viên khê (Dân ca, dân vũ Đông Anh) 

20.  Bà Lê Thị Thoa 1971 

21.  Bà Lê Thị Hòa 1952 

22.  Bà  Lê Thị Nhung 1969 

23.  Bà Lê Thị Hoa 1955 
Thôn Thanh Oai, xã Đông Khê, thành 

phố Thanh Hóa 

24.  Bà Lê Thị Tròn 1944 
Huyện  

Vĩnh Lộc 

Thôn Bèo, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh 

Lộc 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Nghệ thuật 

hát Tuồng cổ và Tuồng Cải biên 

25.  Bà Hà Thị Điền 1958 
Thôn Xuân Áng, xã Vĩnh Long, 

huyện Vĩnh Lộc 
Nghệ thuật trình diễn dân gian: Hát chèo 

26.  Ông Vi Văn Chiến 1953 

Huyện 

Như Thanh 

Thôn Mó 1, xã Cán Khê, huyện Như 

Thanh 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: trò diễn 
cồng chiêng tại lễ hội Sét Bóoc Mạy 

27.  Bà Hà Thị Ngân 1965 
Thôn Mó 1, xã Cán Khê, huyện Như 

Thanh 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: các trò 
diễn dân gian trích đoạn trong lễ hội “Sét 
Booc Mạy” 
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28.  Bà Quách Thị Xuyên 1978 
Thôn Mó 1, xã Cán Khê, huyện Như 

Thanh 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: các trò 
diễn dân gian trích đoạn trong lễ hội “Sét 

Booc Mạy” 

29.  Ông Lê Huy Thiệp 1954 
Huyện  

Nông Cống 

Thôn Côn Sơn, xã Trung Thành, 

huyện Nông Cống 

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Sưu tầm, 

lưu giữ, truyền dạy các nét văn hóa độc đáo 

trong Lễ hội Đền Mưng 

30.  Bà Hà Thị Lân 1985 
Huyện 

Như Thanh 

Thôn Mó 1, xã Cán Khê, huyện Như 

Thanh 

Lễ hội truyền thống: lễ hội truyền thống Sết 

Boọc Mạy  

31.  Bà Lê Thị Quyên 1968 
Huyện 

Như Thanh 

Thôn Mó 1, xã Cán Khê, huyện Như 

Thanh 

Lễ hội truyền thống: lễ hội truyền thống Sết 

Boọc Mạy  

32.  Bà Nguyễn Thị Hiền 1958 
Thị xã 

Bỉm Sơn 

206, ngõ 5, đường Hồ Tùng Mậu, 

Khu phố 9 phường Bắc Sơn, Bỉm Sơn 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng: Tín ngưỡng 
thờ mẫu Tam phủ của người Việt 

33.  
Ông Nguyễn Xuân 

Phước 
1990 

Thành phố  

Thanh Hóa 

Thôn Cát Lợi, phường Hoằng Đại, 

thành phố Thanh Hóa 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng: Tín ngưỡng 

thờ mẫu Tam phủ của người Việt 

34.  Bà Đàm Thị Bình 1952 
Thành phố  

Thanh Hóa 

28/37 phố Đình Hương, phường 

Đông Cương, TP. Thanh Hóa 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng: Tín ngưỡng 

thờ mẫu Tam phủ của người Việt 

35.  Bà Nguyễn Thị Lý 1980 
Huyện  

Hậu Lộc 

Thôn Ngọc Trì, xã Đaị Lộc, huyện 

Hậu Lộc 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 
Tam phủ của người Việt 

36.  Bà Lê Thị Tuyết 1961 
Huyện  

Thường Xuân 

Số 71, khu phố Trung Chính, thị trấn 

Thường Xuân, huyện Thường Xuân 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 
Tam phủ của người Việt 

37.  Ông Lê Văn Thụ 1981 
Huyện  

Hoằng Hóa 

Số 06, ngõ 02, đường 14 phố Trung 

Sơn, TT Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 
Tam phủ của người Việt 

38.  Ông Vũ Văn Công 1961 
Huyện Hoằng 

Hóa 

Thôn Nga Phú, xã Hoằng Xuân, 

huyện Hoằng Hóa 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng: Tín ngưỡng 

thờ mẫu Tam phủ của người Việt 
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39.  Bà Phạm Thị Nhi 1964 
Huyện  

Hà Trung 

Thôn Ngọc Chuế 1, xã Hà Châu, 

huyện Hà Trung 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 
Tam phủ của người Việt 

40.  Bà Vũ Thị Trang 1985 
Huyện  

Như Thanh 

Đền Phủ Na, Thôn 3 xã Xuân Du, 

huyện Như Thanh 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 
Tam phủ của người Việt 

41.  Bà Hoàng Thị Chiến 1968 
Thành phố 

Thanh Hóa 

số 30 Lê Thần Tông, phường Đông 

Vệ, thành phô Thanh Hóa 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng: Tín ngưỡng 

thờ mẫu Tam phủ của người Việt 

42.  Ông Trịnh Hồng Quang 1959 
Huyện 

Bá Thước 

Thôn Điền Tiến, xã Điền Lư, huyện 

Bá Thước 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 

43.  Ông Bùi Đình Mạnh 1988 
Thành phố 

Thanh Hóa 

Số 19, Ngõ Đồng Minh, phố Thống 

Sơn, phường Nam Ngạn, TPTH 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng: Tín ngưỡng 

thờ mẫu Tam phủ của người Việt 

44.  Bà Phạm Thị Khặng 1958 
Huyện 

 Hậu Lộc 
Thôn 1 xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc 

Tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ mẫu 

Tam phủ của người Việt 

* Danh sách này gồm có 44 cá nhân chưa đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. 


